
STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng Mô tả hàng hóa
Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa 

(nếu có) 
Địa điểm dự án

Ngày giao hàng 
sớm nhất

Ngày giao hàng muộn 
nhất

1 Camera AI PTZ phát hiện cảnh báo khói lửa chiếc 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
2 Tủ kỹ thuật chiếc 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
3 Cắt lọc sét lan truyền đường nguồn gói 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
4 Nguồn POE chiếc 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
5 Vật tư lắp đặt 0 0 Theo quy định tại Chương V 0 0 0 0
6 Bệ đỡ (đảm bảo kết nối từ cột và lắp đặt Camera đảm bảo không bị dung lắc) Chiếc 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
7 Dây cáp điện 2 lõi  2×2.5 mm2 m 20 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
8 Cáp mạng từ tủ kỹ thuật đến camera m 60 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
9 Gen mềm D20 lõi thép bọc nhựa m 60 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
10 Aptomat 10A 2P Chiếc 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
11 Ổ cắm 3 lỗ Chiếc 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
12 Phụ kiện lắp đặt (đai thít, lạt nhựa, ốc vít , băng dính, keo silicon, dây thép,…) gói 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
13 Hệ thống điện AC 0 0 Theo quy định tại Chương V 0 0 0 0
14 Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-2x50 - 0,6//1kV m 2000 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
15 Cột sắt D113,5x3mm-6m mạ kẽm cột 52 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
16 Đai thép + khóa đai bộ 4 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
17 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III m3 13 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
18 Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công (trồng cột) m3 6,25 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
19 Đầu cốt M50 cái 8 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
20 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 m3 6,25 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
21 Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤50mm2 10 đầu cốt 8 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
22 Ghíp kép bộ 4 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
23 Hòm công tơ điện 1 pha composite ( Full phụ kiện ) cái 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
24 Hộp đựng Aptomat 1 pha 2 cực có nắp che cái 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
25 Khóa đỡ cáp bộ 35 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
26 Khóa néo cáp bộ 20 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
27 Lắp đặt các aptomat 1 pha, cường độ dòng điện <= 100Ampe cái 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
28 Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp ≤2x50mm2 km 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
29 Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 - 10 m. Lắp dựng bằng thủ công cột 52 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
30 Chi phí triển khai gói 2 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
31 Máy tính trạm cái 1 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
32 Màn hình cái 1 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
33 Tivi 75inch bộ 1 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
34 Chi phí đường truyền chuyên dụng gói 3 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày
35 Phí hoà mạng gói 3 Theo quy định tại Chương V Theo quy định tại chương V Xã Nguyễn Nghiêm ( trước đây là xã Ph20 ngày 30 ngày

MẪU SỐ 01A – PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA (ÁP DỤNG LOẠI HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI)

Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).


